
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140221164 Đinh Thị Hồng Phương CAN12
2 12C140221167 Phạm Thị Sen CAN12
3 12C140201001 Lê Thị Kim Anh CMN12A
4 13C140217104 Trình Minh Đạt CNV13
5 13C140217110 Hồ Thị Kiều CNV13 Học lại
6 13C140217119 Trần Thị Ngân CNV13
7 13C140217121 Trần Trung Nhi CNV13
8 13C140217127 Mai Thị Thu Thảo CNV13
9 13C140217134 Lê Mạnh Trực CNV13 Học lại

10 13C140217136 Ngô Đình Văn CNV13
11 12C140231048 Nguyễn thị Kim Chi CSA12
12 12C1402310050 Nguyễn Hoàng Quốc Chung CSA12 Học lại
13 12C1402310049 Đinh Thị Cho CSA12
14 12C1402310053 Bùi Thị Hà CSA12
15 12C1402310054 Phan Thị Thu Hà CSA12
16 12C1402310063 Trần Thị Kim Luyến CSA12
17 13C140231085 Nguyễn Thị Thanh Cảnh CSA13
18 13C140231090 Nguyễn Thị Hạnh CSA13 Học lại
19 13C140231094 Nguyễn Thị Hoa CSA13 Học lại
20 13C140231096 Phạm Thị Kiều CSA13 Học lại
21 13C140231098 Nguyễn Thị Lâm CSA13
22 13C140231097 Nguyễn Thị Ngọc Lan CSA13
23 13C140231109 Trần Thị Phúc CSA13
24 13C140231112 Nguyễn Thị Minh Tâm CSA13
25 13C140231115 Trần Thị Thủy CSA13
26 13C140231116 Trịnh Thị Thùy Trang CSA13
27 13C140231117 Nguyễn Thị Hồng Trinh CSA13
28 13C140231119 Võ Thị Ái Trinh CSA13 Học lại
29 13C140231121 Phạm Thị Cẩm Vân CSA13
30 13C140231122 Võ Thị Thanh Vân CSA13
31 13C140231123 Lê Thị Vi CSA13
32 13C140216248 Đặng Thị Bé CSĐ13
33 13C140216210 Nguyễn Đức Diệu CSĐ13 Học lại
34 13C140216211 Đặng Duy CSĐ13 Học lại
35 13C140216215 Lê Văn Hậu CSĐ13
36 13C140216222 Đinh Thị Loang CSĐ13
37 13C140216224 Đặng Thị Lệ Nga CSĐ13 Học lại
38 13C140216230 Vy Thị Hồng Sương CSĐ13
39 13C140216233 Võ Duy Thạch CSĐ13 Học lại

HỌC PHẦN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (LỚP A); SỐ TÍN CHỈ: 2

Họ và Tên

       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC LẠI
HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014 - 2015



TT MSSV Lớp Ghi chúHọ và Tên

40 13C140216231 Ngô Thị Thu Thảo CSĐ13 Học lại
41 13C140216235 Phạm Thị Ngọc Thiện CSĐ13
42 13C140216241 Phạm Thị Truyền CSĐ13 Học lại
43 13C140216242 Lê Thị Vàng CSĐ13
44 12C140206020 Tạ Văn Quang CSG12
45 13C140212179 Nguyễn Hòa Tân CSH13
46 13C140212181 Phạm Thị Cẩm Thoa CSH13
47 13C140212185 Phù Văn Thượng CSH13 Học lại
48 13C140210141 Võ Tiến Dũng CSI13
49 13C140210145 Huỳnh Thị Thuý Hằng CSI13
50 13C140210149 Nguyễn Thị Như Huyền CSI13 Học lại
51 13C140210156 Phan Thị Ái Nhi CSI13
52 13C140210167 Lê Thị Tiển CSI13
53 13C140210168 Mai Thị Phước Trang CSI13
54 13C140210172 Nguyễn Thị Minh Yến CSI13 Học lại
55 12C140215179 Hồ Thanh Tùng CSK12
56 13C140216175 Nguyễn Thị Thanh Hải CSKi13 Học lại
57 13C140216178 Tạ Thị Ngọc Huyền CSKi13 Học lại
58 13C140216195 Lê Thị Anh Thư CSKi13 Học lại
59 13C140216194 Lê Thị Thanh Thuận CSKi13 Học lại
60 13C140216199 Lê Thị Trọng CSKi13 Học lại
61 13C140216200 Đoàn Thị Ngọc Tuệ CSKi13 Học lại
62 13C140216203 Nguyễn Thị Hà Uyên CSKi13 Học lại
63 13C140216204 Lê Thị Hà Vân CSKi13
64 13C140216205 Võ Nguyễn Phước Vy CSKi13 Học lại
65 13C140218145 Phạm Thị Gim CSLi13
66 13C140218149 Đào Thị Ngọc Hoanh CSLi13
67 13C140218153 Đinh Văn Khang CSLi13 Học lại
68 13C140218154 Phạm Thị Hoàng Lan CSLi13
69 13C140218158 Đinh Thị Ái Mấp CSLi13
70 13C140218159 Trần Thị Diễm Mi CSLi13
71 13C140218160 Hồ Văn Nghĩa CSLi13 Học lại
72 13C140218170 Phan Văn Tân CSLi13
73 13C140218172 Ngô Trung Thắng CSLi13 Học lại
74 13C140218174 Võ Thị Thanh Thúy CSLi13
75 13C140218183 Nguyễn Toàn Vỹ CSLi13
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